KẾ HOẠCH THÁNG 02/2025 (LÁ)
(Từ ngày 03/02 đến ngày 28/02/2025)

1. Phát triển thể chất:

	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	- Trẻ kiểm soát được vận động

	- Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh (HĐVCNT)
	
	

	- Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp

	- Nhảy lò cò được ít nhất 5 bước liên tục (HĐVCNT) (Chuẩn 3 – CS9)
- Nhảy ở độ cao 40 cm (HĐVCNT) (Chuẩn 1 – CS2)
	- Bò dích dắc cách nhau 1,5m
- Bật qua vật cản từ 15 -20cm
	

	- Trẻ biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nhiều nước ngọt, nước có gas, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe.

	- Biết uống nước đun sôi, để nguội, nước tinh khiết đóng chai, uống nước theo nhu cầu (TCS)
	
	

	- Trẻ nhận biết một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống

	- Ăn uống từ tốn, không vừa nhai vừa nói, vừa giỡn tránh hóc sặc (giờ ăn)
- Không đòi mua quà vặt ngoài đường (SHC)

- Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường (TCS)
	
	

	- Trẻ có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh

	- Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và biết thông báo với người lớn biết: khi mắc ói, đau bụng, nhức đầu, mệt mỏi, sốt… (TCS)
- Che miệng khi ho, hắt hơi hoặc ngáp( giờ ăn) (Chuẩn 5– CS17)
	
	

	- Trẻ biết bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun, phích nước nóng.... là những vật dụng nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần; không nghịch các vật sắc, nhọn.

	
	- Bé biết không được chơi với vật nhọn
- An toàn cho mắt
	

	- Trẻ nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh

	- Nhận biết một số biểu hiện khi ốm, nguyên nhân và cách phòng tránh (TCS) 

- Biết cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc sặc … (Giờ ăn) 

- Biết không tự ý uống thuốc (TCS) 

- Biết ăn thức ăn có mùi ôi; ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc; uống rượu, bia, cà phê, hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe. (SHC) 
	
	

	- Trẻ nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ

	- Biết kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm (TCS) (Chuẩn 6 – CS25)
- Biết tránh một số trường hợp không an toàn (TCS)

- Khi người lạ bế ẵm, cho kẹo bánh, uống nước ngọt, rủ đi chơi (TCS) 

- Dạy các bé gái biết các hành động xâm hại lên cơ thể: không cho bất cứ ai xờ vào than thể mình ở những nơi vắng vẻ (SHC) 

- Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và biết thông bào với người lớn biết: khi mắc ói, đau bụng, nhức đầu, mệt mỏi…(TCS)
	- Bé biết kỹ năng thoát hiểm khi hỏa hoạn
	

	- Trẻ thực hiện một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn

	- Biết cách ưng xử với ngưới lạ (TCS)
	- Bé học đều hay
	


2. Phát triển nhận thức:

	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	- Trẻ biết phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, quả... và thảo luận về đặc điểm của đối tượng.

	- Đặc điểm, ích lợi và tác hại của con bò, heo, … (HĐVCTL)
- Điều kiện sống của con ếch, con bướm… (HĐVCTL)

- Tìm hiểu họ hàng con ếch. (giờ học) (HĐVCTL) 
	- Quá trình phát triển của cây cối (cây đậu nành)
	

	- Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận.

	
	- Thử nghiệm lực hút tĩnh điện 

- Thử nghiệm sự kì diệu của muối 
	

	- Trẻ nhận biết số đếm, số lượng

	
	- Thêm bớt trong phạm vi 8
	

	- Trẻ biết sắp xếp theo qui tắc

	- Sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp (giờ học)
	
	

	- Trẻ nhận biết hình dạng

	- Chỉ ra được khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật và khối trụ theo yêu cầu. (giờ học) (HĐVCTL) (Chuẩn 24 – CS107)
	
	

	- Trẻ nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian

	
	- Bé xem lịch 

- Bé xem đồng hồ 
	

	- Trẻ nhận biết được một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương

	
	- Bé làm nhà thiết kế thời trang
	

	- Dạy trẻ khám phá về năng lượng tự nhiên

	
	- Khám phá năng lượng mặt trời
	


3. Phát triển ngôn ngữ:

	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	- Trẻ hiểu nghĩa từ khái quát: phương tiện giao thông, động vật, thực vật, đồ dùng (đồ dùng gia đình, đồ dùng học tập,...).

	- Sự tích mùa xuân (SHC)
	- Câu chuyện:  

+ Chú dê đen

+ Nòng nọc tìm mẹ 


	Chủ đề “Chú ếch con”

	- Trẻ biết kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu được.

	- Phát âm rõ khi nói. Phát âm tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu (SHC)
	
	

	- Trẻ dùng được câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh,…

	
	- Bé đặt câu với cặp từ “Vì …. nên”
	

	- Trẻ biết miêu tả sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,... của nhân vật.

	- Miêu tả sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái… của nhân vật (HĐVCTL)
	
	

	- Trẻ biết đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao …

	- Mỗi người một việc (SHC)

- Vè trái cây (SHC)

- Đàn kiến nó đi (SHC)
	- Bài thơ:

+ Bó hoa tặng cô
	

	- Trẻ biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh

	- Biết cách khởi xướng câu chuyện (HĐVCTL) (Chuẩn 15  – CS72)
	
	

	- Trẻ biết cách chọn sách để “đọc” và xem

	- Có hành vi giữ gìn và bảo vệ sách (giờ học) (HĐVCTL) (Chuẩn 17 – CS81)
	
	

	- Trẻ biết nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt

	- Nhận biết mối quan hệ giữa lời nói và chữ viết: người ta có thể viết y hệt những gì nói, mỗi tiếng tương ứng 1 chữ... (SHC)

- Thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh (HĐVCNT) (Chuẩn 17 – CS79)
	- Nhận biết chữ:

+ Chữ n – p

+ Chữ u -g
	

	- Trẻ biết tô, đồ các nét chữ, sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình.

	- Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái. (HĐVCTL)(Chuẩn 19 – CS88)
	
	


4. Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội:

	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	- Trẻ nói được mình có điểm gì giống và khác bạn (dáng vẻ bên ngoài, giới tính, sở thích và khả năng).

	
	- Bé học quy tắc 5 ngón tay
	

	- Trẻ nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ qua tranh; qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác.

	
	- Bé nhận biết các trạng thái cảm xúc (Vui, buồn, tức giận, sợ hãi…)
	

	- Trẻ biết biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ.

	- Thay đổi hành vi cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh. (SHC) (Chuẩn 9 – CS40)
	
	

	- Trẻ biết an ủi và chia vui với người thân và bạn bè.

	- Thể hiện sự an ủi và chia sẻ, quan tâm, giúp đỡ với người xung quanh. (HĐVCNT) (Chuẩn 9 – CS37)
- Thích chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, ĐDĐC với những người gần gũi. (HĐVCTL) (Chuẩn 10 – CS44)
	
	

	- Trẻ biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn.

	
	- Bé biết hợp tác cùng bạn
	

	- Trẻ thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc.

	
	- Thể hiện sự thích thú qua hoạt động bé bắt cá kèo
	


5. Phát triển thẫm mỹ:

	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	- Trẻ biết chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện

	- Nghe, phân biệt âm thanh đa dạng trong thiên nhiên, cuộc sống (gió, mưa, xe cộ, đóng mở cửa...) (HĐVCTL) 

- Nghe nhạc và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau: nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc không lời, nhạc cổ điển. (HĐVCTL) 

- Nghe nhạc dân ca (Hò ba lí và Ngày mùa vui) (Giờ học)
	
	

	- Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...

	- Mùa xuân đến rồi (SHC)
	- Bài hát: 

+ Chú ếch con

+ Em yêu cây xanh
	Chủ đề “Chú ếch con”

	- Trẻ biết vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).

	- Văn hóa thưởng thức nghệ thuật: giữ im lặng, vỗ tay tán thưởng ... (SHC)
	- Vận động bài hát “Em yêu cây xanh”
	

	- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.

	- Vẽ thú rừng em thích nhất (HĐVCTL)
	
	

	- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.

	- Cắt đường cong, đường cong nhỏ (Giờ học)
	- Bé cắt lượn cong 

- Bé cắt hình đối xứng 
	

	- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.

	
	- Gấp con ếch
	Chủ đề “Chú ếch con”

	- Trẻ biết thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

	- Nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình( HĐVCTL) (Chuẩn 22 – CS103)
	
	


